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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng 

Các Thẩm phán: Ông Thái Văn Chấn  

Ông Phạm Tấn Tài
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Ngọc Huyền - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh An Giang 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang
 
tham gia phiên tòa: bà 

Phạm Huỳnh Ngọc Thi - Kiểm sát viên 

Trong ngày 14 tháng 3 năm
 
2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang, 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số
 
09/2023/HSPT ngày 13 tháng 

01 năm 2023 đối với bị cáo Trương Thị Thùy L và đồng phạm do có kháng cáo 

của các bị cáo Trương Thị Thùy L, Trương Văn T và người bị hại bà Nguyễn Thị 

Kim L1 đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 125/2022/HS-ST ngày 01 tháng 12 

năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố L: 

Các bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo: 

1. Trương Thị Thùy L, sinh ngày 09/6/1982 tại thị xã T, tỉnh An Giang; nơi 

cư trú: số I, hẻm T, khóm B, phường B, thành phố L, tỉnh An Giang; Nghề 

nghi p: mua bán; trình đ  văn hóa  học vấn : Lớp 5/12; giới t nh: N ;  uốc tịch: 

Vi t Nam; Dân t c: Kinh; Tôn giáo: Đạo Phật; Con ông Trương Văn Đ, sinh năm 

1965 và bà Trần Thị Ngọc H, sinh năm 1967; Chồng là Nguyễn  uốc N, sinh 

năm 1975 và có 02 người con, lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2013; 

Tiền án, tiền sự: không; 

Bị cáo bị áp dụng bi n pháp ngăn ch n cấm đi khỏi nơi cư trú t  ngày 16 

tháng 9 năm 2022 cho đến nay. Bị cáo m t tại phiên tòa. 

2. Trương Văn T, sinh ngày 06/9/1984 tại thị xã T, tỉnh An Giang; Nơi 

đăng ký thường trú: tổ A, khóm L, phường L, thị xã T, tỉnh An Giang; Nơi ở hi n 

nay: số A, tổ B, khóm B, phường B, thành phố L, tỉnh An Giang; Nghề nghi p: 

làm thuê; trình đ  văn hóa  học vấn : Lớp 3/12; giới t nh: Nam;  uốc tịch: Vi t 

Nam; Dân t c: Kinh; Tôn giáo: Đạo Phật; Con ông Trương Văn Đ, sinh năm 1965 

và bà Trần Thị Ngọc H, sinh năm 1967; Bị cáo chung sống như vợ chồng với Thị 

P, sinh năm 1990 và có 01 con sinh năm 2010. 
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Tiền án, tiền sự: không. 

Bị tạm gi , tạm giam t  ngày 23/9/2022 cho đến nay. Bị cáo có m t tại 

phiên tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo Trương Thị Thùy L: Ông Huỳnh Thảo L2 là 

Luật sư của Văn phòng L4 thu c Đoàn Luật sư tỉnh An Giang; địa chỉ: Số A  Số 

C  đường T, tổ A, khóm B, phường M, thành phố L, tỉnh An Giang  có m t . 

Người bị hại: Bà Nguyễn Thị Kim L1, sinh năm 1969; Nơi cư trú: Số A 

đường N, khóm B, phường M, thành phố L, tỉnh An Giang (Có m t . 

 (Viện kiểm sát không kháng nghị) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng đầu tháng 6 năm 2022, Trương Thị Thùy L có cho bà Nguyễn Thị 

Kim L1 vay số tiền 19.860.000 đồng, thoả thuận lãi suất là 95.000 đồng/ngày, quá 

trình vay bà L1 không thực hi n đúng như cam kết, không đóng lãi và c ng không 

trả nợ gốc dù L đã yêu cầu trả nhiều lần. Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 

năm 2022, L rủ Trương Văn T  em của L  đi tìm bà L1 để đòi nợ thì T đồng ý và 

điều khiển xe mô tô biển số 68C1-580.55 chở L đến quán ăn của bà L1 trên 

đường N, tổ D, khóm B, phường M, thành phố L. Đến đây, L vào quán g p bà L1 

đòi nợ và dẫn đến cự cãi. L đi ra thấy xe mô tô nhãn hi u Honda Dream màu đen, 

biển số 67B1-177.98 của bà L1 đang dựng trên vĩa hè nhưng không rút chìa khóa 

nên L kêu T lấy xe của bà L1 đem về. Thực hi n theo yêu cầu của L, T đến lấy xe 

mô tô này lùi xuống lề đường thì bà L1 đến ngăn cản nhưng không được, vì vậy 

bà L1 chạy đến Ban B  cạnh quán ăn của bà L1) trình báo. Lúc này, ông Trần 

Kim Đ1 là bảo v  dân phố đến ngăn không cho T lấy xe nhưng T vẫn lấy xe của 

bà L1 rồi điều khiển về quán T1 thu c phường B, thành phố L. Sau đó, bà L1 đến 

Công an phường M tố giác hành vi của L và T. 

Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, Công an phường M mời L, T làm 

vi c thì L, T th a nhận hành vi chiếm đoạt xe mô tô của bà L1 như n i dung đã 

nêu, đồng thời giao n p xe mô tô biển số 67B1-177.98, số khung 0012798, số 

máy 0012798. 

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số 197/KL.HĐ, ngày 29 tháng 6 năm 

2022 của H i đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố L, xác định: 

Xe mô tô nhãn hi u Honda Dream lùn Thái Lan màu đen, biển số 67B1-177.98, 

trị giá 9.000.000 đồng.  

Cáo trạng số 109/CT-VKSLX-HS ngày 28/10/2022 của Vi n kiểm sát nhân 

dân thành phố L đã truy tố Trương Thị Thùy L và Trương Văn T về t i  Cư ng 

đoạt tài sản  theo khoản 1 Điều 170 của B  luật hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 125/2022/HS-ST ngày 01 tháng 12 năm 

2022 của Tòa án nhân dân thành phố L đã tuyên bố các bị cáo Trương Thị Thùy L 
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và Trương Văn T phạm t i  Cư ng đoạt tài sản . Căn cứ khoản 1 Điều 170; điểm 

s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 38 B  luật hình sự. Xử phạt: 

- Bị cáo Trương Thị Thùy L 01  m t  năm 03  ba  tháng tù. Thời hạn tù 

t nh t  ngày bị cáo vào trại chấp hành hình phạt. 

- Bị cáo Trương Văn T 01  m t  năm tù. Thời hạn tù t nh t  ngày 

23/9/2022. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án ph  và quyền kháng cáo theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm,  

Ngày 06/12/2022 bị cáo Trương Thị Thùy L kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt, xin được hưởng án treo. 

Ngày 06/12/2022 người bị hại bà Nguyễn Thị Kim L1 có đơn kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt cho 02 bị cáo và xin cho 02 bị cáo được hưởng án treo. 

Ngày 09/12/2022 bị cáo Trương Văn T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay: 

Các bị cáo Trương Thị Thùy L, Trương Văn T và người bị hại Nguyễn Thị 

Kim L1 vẫn gi  nguyên yêu cầu kháng cáo.  

Bị cáo Trương Thị Thùy L trình bày: Bị cáo đã nhận thức được hành vi 

phạm t i của bản thân, hoàn cảnh gia đình khó khăn, còn phải nuôi 02 con nhỏ 

còn đang đi học. Bị cáo cùng với gia đình đã tham gia hỗ trợ địa phương trong 

thời gian diễn ra dịch b nh  Covid-19, xin H i đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt, xin được hưởng án treo. 

Bị cáo Trương Văn T trình bày: Hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bản 

thân là lao đ ng ch nh trong gia đình, xin H i đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

Người bị hại Nguyễn Thị Kim L1 trình bày: Sau khi sự vi c xảy ra, các bị 

cáo c ng đã thể hi n thái đ  ăn năn, hối hận, xin lỗi bà và bản thân bà c ng không 

bị thi t hại gì. Bà nhận thấy hoàn cảnh gia đình của các bị cáo c ng khó khăn, còn 

đang nuôi con nhỏ nên bà xin H i đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhi m hình 

sự, cho các bị cáo được hưởng án treo để có điều ki n nuôi con nhỏ.  

Kiểm sát viên thực hi n quyền công tố nhà nước tại phiên tòa phát biểu 

quan điểm về vụ án và đề xuất với H i đồng xét xử:  

- Về t nh hợp pháp của đơn kháng cáo: Các bị cáo Trương Thị Thùy L, 

Trương Văn T và người bị hại bà Nguyễn Thị Kim L1 kháng cáo trong hạn luật 

định nên đề nghị H i đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận vi c kháng cáo để xem 

xét, giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

- Về hành vi phạm t i của các bị cáo: Cấp sơ thẩm truy tố, xét xử các bị cáo 

về t i  Cư ng đoạt tài sản  là có căn cứ, đúng pháp luật. Giai đoạn phúc thẩm: 

Người bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Bị cáo Trương Thị 

Thùy L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo và xuất trình đơn 

xác nhận có tham gia hoạt đ ng thi n nguy n trong đợt dịch b nh Covid tại địa 
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phương, bị cáo đang nuôi con đang tuổi đi học. Nhận thấy, sau khi vụ án xảy ra bị 

cáo L c ng đã hối lỗi về hành vi của mình; bị cáo phải nuôi con ở đ  tuổi đi học; 

ở giai đoạn phúc thẩm người bị hại tiếp tục kháng cáo xin giảm nhẹ cho bị cáo. 

Do đó, đề nghị có xem xét, giảm nhẹ m t phần hình phạt cho bị cáo L c ng đủ tác 

dụng răng đe phòng ng a chung. Riêng, bị cáo Trương Văn T kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt nhưng không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên cần gi  

nguyên án sơ thẩm đối với bị cáo T để đảm bảo t nh nghiêm minh của pháp luật, 

góp phần ổn định trật tự tại địa phương. T  nh ng phân t ch trên, đề nghị H i 

đồng xét xử áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356; điểm c khoản 1 Điều 

357 B  luật tố tụng Hình sự năm 2015: Chấp nhận m t phần kháng cáo của bị cáo 

Trương Thị Thùy L, người bị hại Nguyễn Thị Kim L1 xin giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo L, giảm cho bị cáo L t  02 – 03 tháng tù; Không chấp nhận kháng cáo của 

bị cáo Trương Văn T.  

Ông Huỳnh Thảo L2 là người bào chữa cho bị cáo có ý kiến trình bày: 

Không có ý kiến tranh luận về t i danh. Về phần hình phạt, ngoài các tình tiết 

giảm nhẹ cấp sơ thẩm đã xem xét, đề nghị H i đồng xét xử có xem xét thêm các 

tình tiết giảm nhẹ như sau: Phạm t i nhưng gây thi t hại không lớn, người bị hại 

có đơn xin giảm nhẹ cho các bị cáo, bị cáo L có con đang học lớp 12 cần được sự 

chăm sóc của bị cáo. Ngoài ra, bị cáo L và gia đình đã có nhiều đóng góp trong 

thời gian diễn ra dịch b nh, nhận thức pháp luật có phần hạn chế. Do đó, đề nghị 

H i đồng xét xử áp dụng điểm h, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 B  luật Hình 

sự cho bị cáo được hưởng án treo để có điều ki n ở bên ngoài chăm sóc con và gia 

đình.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh luận tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Các bị cáo Trương Thị Thùy L, Trương Văn T và người bị hại bà Nguyễn 

Thị Kim L1 kháng cáo trong hạn luật định nên được H i đồng xét xử chấp nhận 

để xét xử phúc thẩm.  

[2] Về nội dung: 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các bị cáo th a nhận thực hi n hành vi 

phạm t i như n i dung bản án sơ thẩm. Xét lời khai nhận t i của các bị cáo hoàn 

toàn phù hợp với lời khai người bị hại, người làm chứng trong giai đoạn điều tra 

c ng như tại phiên tòa sơ thẩm đồng thời c ng phù hợp với các chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án. Có đầy đủ căn cứ xác định: Khoảng 09 giờ 30 phút ngày 29 

tháng 6 năm 2022, tại quán ăn của bà Nguyễn Thị Kim L1 ở trên đường N, tổ D, 

khóm B, phường M, thành phố L, tỉnh An Giang, lợi dụng vi c bà L1 nợ tiền, bị 

cáo Trương Thị Thùy L và Trương Văn T đã dùng nh ng lời nói và có hành đ ng 

đe doạ nh m uy hiếp tinh thần để cư ng đoạt chiếc xe mô tô nhãn hi u Honda 

Dream màu đen, biển số 67B1-177.98 trị giá 9.000.000 đồng của bà L1 đang 

dựng trên vỉa hè. Do đó, cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Thị Thùy L và Trương 
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Văn T về t i  Cư ng đoạt tài sản  theo khoản 1 Điều 170 B  luật hình sự là hoàn 

toàn có căn cứ, đúng người, đúng t i và đúng pháp luật. 

[3] Xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo và người bị hại, Hội đồng xét xử 

nhận thấy: 

[3.1]  uyền sở h u về tài sản của công dân là quyền sở h u hợp pháp được 

pháp luật bảo v . Mọi hành vi trái pháp luật nh m xâm phạm đến tài sản của 

người khác được xem là hành vi nguy hiểm cho xã h i sẽ bị xử lý kịp thời và 

nghiêm minh. 

[3.2] Các bị cáo đứng trước tòa là người đã trưởng thành, có đầy đủ nhận 

thức để phân bi t đúng, sai, vi c nào nên làm và không nên làm. Các bị cáo nhận 

thức r  tài sản chiếm đoạt thu c quyền sở h u của bị hại, biết r  hành vi chiếm 

đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hi n, m c 

dù người bị hại và cán b  dân phố tại địa phương đã ngăn cản nhưng các bị cáo 

vẫn thực hi n đến cùng nh m chiếm đoạt b ng được tài sản của bị hại, thể hi n ý 

thức liều lĩnh và xem thường pháp luật. Hành vi của các bị cáo đã gây tâm lý lo 

lắng trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến đời sống xã h i. Do đó, cần xử phạt các 

bị cáo mức án nghiêm để giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt, tuân thủ pháp 

luật, đồng thời răn đe phòng ng a chung. Trong vụ án này, các bị cáo không có sự 

bàn bạc, thoả thuận trước mà chỉ cùng cố ý thực hi n hành vi phạm t i nên gi a 

các bị cáo chỉ là đồng phạm giản đơn. Do đó, cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng t nh 

chất vụ án, tuyên phạt các bị cáo với mức án trên là thỏa đáng; tương xứng với 

t nh chất, mức đ , hành vi phạm t i của các bị cáo; là cần thiết để giáo dục các bị 

cáo trở thành m t công dân tốt. Tuy nhiên, trong giai đoạn phúc thẩm và tại phiên 

tòa hôm nay, người bị hại kháng cáo tha thiết xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho 

các bị cáo được hưởng án treo. Ngoài ra, bị cáo L có xuất trình đơn xác nhận bị 

cáo và gia đình có nhiều đóng góp tại địa phương trong thời gian diễn ra dịch 

b nh Covid 19, hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn, bị cáo còn đang nuôi 02 

con nhỏ còn đang đ  tuổi đi học và cha mẹ già do bị cáo T là em ru t của bị cáo 

đang bị tạm giam. Do vậy, H i đồng xét xử có cân nhắc, xem xét giảm cho bị cáo 

Trương Thị Thùy L m t phần hình phạt, thể hi n sự khoan hồng của pháp luật đối 

với người phạm t i thực sự ăn năn hối cải như đề xuất của Kiểm sát viên tại phiên 

tòa hôm nay. Riêng đối với bị cáo Trương Văn T, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt nhưng không nêu được tình tiết giảm nhẹ nào mới so với nh ng gì án sơ 

thẩm nhận định nên không có căn cứ xem xét. 

[4] Về án ph : Bị cáo Trương Thị Thùy L, người bị hại Nguyễn Thị Kim L1 

được chấp nhận yêu cầu kháng cáo nên không phải chịu án ph  hình sự phúc 

thẩm. Bị cáo Trương Văn T không được chấp nhận kháng cáo nên phải chịu án 

ph  theo quy định. 

[5] Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng 

cáo, kháng nghị đã có hi u lực pháp luật, kể t  ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 



6 

Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356; điểm c khoản 1 Điều 357 B  

luật tố tụng hình sự năm 2015.  

Chấp nhận m t phần yêu cầu kháng cáo của bị cáo Trương Thị Thùy L và 

người bị hại Nguyễn Thị Kim L1 xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo L; Không 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Văn T. Sửa án sơ thẩm về phần hình phạt 

đối với bị cáo Trương Thị Thùy L. 

Áp dụng khoản 1 Điều 170; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 58; Điều 38 B  luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Xử phạt: Bị cáo Trương Thị Thùy L 13  mười ba  tháng tù về t i  Cư ng 

đoạt tài sản . Thời hạn tù t nh t  ngày bị cáo chấp hành án phạt. 

Xử phạt: Bị cáo Trương Văn T 12  mười hai  tháng tù về t i  Cư ng đoạt 

tài sản . Thời hạn tù t nh t  ngày 23/9/2022. 

Bị cáo Trương Thị Thùy L và người bị hại Nguyễn Thị Kim L1 không phải 

chịu án ph  hình sự phúc thẩm. Bị cáo Trương Văn T phải chịu 200.000 đồng  hai 

trăm ngàn đồng  án ph  hình sự sơ thẩm. 

Các phần quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không bị kháng cáo, 

kháng nghị có hi u lực pháp luật kể t  ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể t  ngày tuyên án./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; 
- Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên; 

- Vi n kiểm sát nhân dân thành phố L; 

- Cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố L; 

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố L; 

- Sở Tư pháp tỉnh; 
- Trại tạm giam – Công an tỉnh; 

- Phòng lưu tr  hồ sơ - Công an tỉnh; 
- Phòng Kiểm tra nghi p vụ và thi hành án; 
- Văn phòng; 
- Bị hại; 
- Bị cáo; 
- Lưu Tòa Hình sự; hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Hồng 


